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TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

Ngày thi: 15/9/2023 

ĐỀ KIỂM TRA HSG LỚP 12 LẦN 1 

NĂM HỌC 2023-2024 

Môn: HÓA HỌC. 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) 

(Đề có 50 câu trắc nghiệm) 
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Họ và tên thí sinh:......................................................   Số báo danh :..................... 

Cho biết nguyên tử khối của một số nguyên tố: H=1; C=12; O=16; Na=23; K=39; Ca=40; Ba=137; N=14; 

Fe=56; Al=27; Cu=64; Cl=35,5; Ag=108; Zn= 65; Br=80; P=31; S=32. 

Câu 1. Cho các phản ứng: 

(1) Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O

(2) 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

(3) 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O

(4) 4KClO3 
ot  KCl + 3KClO4

Số phản ứng oxi hoá khử là 

A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

Câu 2. Hỗn hợp X gồm một este đơn chức và một este hai chức trong phân tử mỗi chất chỉ chứa một loại 

nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X cần dùng tối đa 1,25 mol O2 thu được CO2 và 8,64 gam 

H2O. Mặt khác, đun nóng 0,1 mol hỗn hợp X với dung dịch NaOH vừa đủ cần dùng tối đa 12,4 gam NaOH, 

thu được 1 ancol Y duy nhất và hỗn hợp Z gồm 3 muối (trong đó có một muối natri phenolat). Phần trăm khối 

lượng của muối có phân tử khối lớn nhất hỗn hợp Z là 

A. 39,69%. B. 35,14%. C. 37,99%. D. 36,71%.

Câu 3. Xét phản ứng : 2NO2  
   N2O4 . Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí thu được so với H2 ở nhiệt độ t1 là 27,6;

ở nhiệt độ t2 là 34,5; khi t1 > t2 thì chiều thuận của phản ứng trên là 

A. Không thu nhiệt, cũng không toả nhiệt.

B. Thu nhiệt.

C. Toả nhiệt.

D. Chưa xác định được.

Câu 4. Ngô là loại cây trồng “phàm ăn”, để đảm bảo độ dinh dưỡng trong đất, với mỗi hecta đất trồng ngô, 

người nông dân cần cung cấp 150 kg N; 60 kg P2O5 và 110 kg K2O. Loại phân mà người nông dân sử dụng là 

phân hỗn hợp NPK (20 – 20 – 15) trộn với phân kali KCl (độ dinh dưỡng 60%) và ure (độ dinh dưỡng 46%). 

Tổng khối lượng phân bón đã sử dụng cho 1 hecta đất gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 300 kg. B. 604 kg. C. 810 kg. D. 783 kg.

Câu 5. Cho hơi nước tác dụng với than nóng đỏ ở nhiệt độ cao được hỗn hợp X gồm CO, CO2 và H2. Cho V 

lít hỗn hợp X (đktc) tác dụng hoàn toàn với CuO dư, đun nóng thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí, 

hơi. Hòa tan hết hỗn hợp Y bằng dung dịch HNO3 đặc thu được 11,2 lít khí NO2 là sản phẩm khử duy nhất 

(đktc). Biết rằng các phản ứng tạo hỗn hợp X có hiệu suất 80% và than gồm cacbon có lẫn 4% tạp chất trơ. 

Khối lượng than đã dùng để tạo được V lít hỗn hợp X (đktc) là 

A. 1,800 gam. B. 1,152 gam. C. 1,250 gam. D. 1,953 gam

Câu 6. Phản ứng hóa học nào sau đây sai 

A. 2Ag + O3 → Ag2O + O2. B. Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2.

C. 2H2S + 3O2 
ot

 2SO2 + 2H2O. D. 2Cl2 + O2 
ot

 2Cl2O. 

Câu 7. Dung dịch A gồm HCl 0,2M; HNO3 0,3M; H2SO4 0,1M; HClO4 0,3M; dung dịch B gồm KOH 0,3M; 

NaOH 0,4M và Ba(OH)2 0,15M. Cần trộn A và B theo tỉ lệ thể tích là bao nhiêu để được dung dịch có pH = 

13? 

A. 101 : 99. B. 9 : 11. C. 99 : 101. D. 11: 9.

Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm triglixerit Y và axit béo Z cần vừa đủ 1,855 mol O2, thu 

được 1,32 mol CO2 và 1,21 mol H2O. Cho m gam X tác dụng với 80 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi các 
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phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được glixerol và dung dịch T. Cô cạn T, thu được 21,68 gam rắn chứa hai chất. 

Phần trăm khối lượng của Z trong X là 

 A. 27,51%. B. 13,76%. C. 27,70%. D. 13,85%. 

Câu 9. Tính chất hoá học đặc trưng của dãy đồng đẳng ankan là 

 A. Tham ra phản ứng oxi hoá hoàn toàn tạo CO2 và H2O. 

 B. Tham gia phản ứng oxi hoá không hoàn toàn. 

 C. Tham gia phản ứng thế theo cơ chế gốc tự do. 

 D. Tham gia phản ứng crackinh. 

Câu 10. Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X, thu được 11,2 lít 

khí CO2 (đktc). Để trung hòa 0,15 mol X cần vừa đủ 500 ml dung dịch NaOH 0,5M. Công thức của hai axit 

trong X là 

 A. CH3COOH và C2H5COOH. B. CH3COOH và HCOOH. 

 C. HCOOH và HOOC-COOH. D. HCOOH và CH2(COOH)2. 

Câu 11. Tên gọi nào sau đây của HCHO là sai 

 A. Andehit fomic. B. Fomandehit. C. Fomon. D. Metanal. 

Câu 12. Hỗn hợp khí A ở điều kiện thường gồm hidrocacbon mạch hở X và H2. Đốt cháy hoàn toàn 6,0 gam 

hỗn hợp A thu được 8,96 lít CO2 (ở đktc). Sục 6,0 gam hỗn hợp A vào dung dịch nước Br2 thấy làm mất màu 

tối đa 200 ml dung dịch Br2 1M, đồng thời thấy lượng khí thoát ra khỏi dung dịch có thể tích lớn hơn 4,5 lít 

(ở đktc). Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp là 

 A. 90,00%. B. 93,33%. C. 46,67%. D. 66,67%. 

Câu 13. Cặp chất nào sau đây khi cho tác dụng với HNO3 đều tạo ra chất khí: 

(1) CaCO3 và Fe(NO3)2. (2). MgO và FeO. (3). (NH4)2CO3 và Cu   (4). FeO và Fe3O4. 

 A. (1), (2). B. (1), (3), (4). C. (1), (3). D. (3), (4). 

Câu 14. Chất nào sau đây không phải hợp chất hữu cơ 

 A. HCOONH4. B. CCl4. C. (COONa)2. D. CaC2. 

Câu 15. Hai chất X và Y có cùng  CTPT C4H10O. Biết: 

Khi đem thực hiện phản ứng tách nước (H2SO4 đặc, 1800C), mỗi chất chỉ tạo một anken. 

Khi oxi hoá X, Y bằng O2 (xúc tác Cu, t0), mỗi chất cho một anhđehit. 

Khi cho anken tạo thành từ Y hợp nước (H+) thì cho ancol bậc 1 và ancol bậc 3. 

X, Y lần lượt có CTCT nào dưới đây? 

 A. CH3−CH2−CH2−CH2OH; CH3−CH(CH3)−CH2−OH. 

 B. CH3−CH(OH)−CH2−CH3; CH3−CH(CH3)−CH2−OH. 

 C. CH3−C(OH)CH3−CH3; CH3CH2CH2CH2−OH. 

 D. CH3−CH(CH3)−CH2OH; CH3CH2CH2CH2OH. 

Câu 16. Cho 6,0 gam hỗn hợp X gồm Fe và S vào 1 bình kín không có không khí. Nung bình tới phản ứng 

hoàn toàn, còn lại chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu 1,6 gam chất rắn Z và khí T. 

Khối lượng Fe trong 6,0 gam hỗn hợp trên  là 

 A. 1,2 gam. B. 2,8 gam. C. 2,352 gam. D. 1,6 gam. 

Câu 17. Cho các chất: (1) H2/Ni, t0;  (2) Cu(OH)2;  (3) [Ag(NH3)2]OH;  (4) CH3COOH (H2SO4 đặc), Br2/H2O. 

Trong số chất đã cho saccarozơ có thể tác dụng được với bao nhiêu chất 

 A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. 

Câu 18. Số đồng phân este đa chức, mạch hở có công thức phân tử C4H6O4 là 

 A. 5. B. 3. C. 6. D. 4. 

Câu 19. Chọn nhận định đúng trong các nhận định sau: 

 A. Trong nguyên tử của tất cả các nguyên tố đều chứa proton, notron và electron. 

 B. Liên kết hóa học trong phân tử AlCl3 là liên kết ion. 

 C. Phân tử CO2 là phân tử không phân cực. 

 D. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học chỉ có nhóm IIA đều gồm các kim loại. 

Câu 20. Thực hiện phản ứng giữa axit và ancol theo sơ đồ sau (đúng tỉ lệ mol): 

(1) X + Y ⇋ E + H2O (H2SO4 đặc, t°) 

(2) X + Z ⇋ F + H2O (H2SO4 đặc, t°) 
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Biết E, F (72 < ME < MF < 133) là các hợp chất hữu cơ no khác nhau, khi đốt cháy hoàn toàn E, F thu được số 

mol CO2 bằng số mol O2 phản ứng. Giả sử E, F chỉ là sản phẩm của phản ứng este hoá, axit và ancol đều mạch 

hở và chỉ chứa một loại nhóm chức. Cho các phát biểu sau: 

(a) Hai chất Y, Z thuộc cùng một dãy đồng đẳng. 

(b) E là hợp chất chỉ chứa một loại nhóm chức duy nhất. 

(c) Z và E có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. 

(d) Chất X tan vô hạn trong nước, là một thành phần chính của giấm ăn. 

(e) Từ etilen có thể điều chế trực tiếp chất Y bằng một phản ứng. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. 

Câu 21. Hỗn hợp A gồm Ba, Mg, Al. Chia m gam A thành ba phần bằng nhau. Phần 1: Cho tác dụng với nước 

lấy dư, sinh ra 0,896 lít H2 (đktc). Cho phần 2 vào dung dịch NaOH dư, sinh ra 6,944 lít H2 (đktc). Hòa tan 

hết phần 3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl, thu được dung dịch B và 9,184 lít H2 (đktc). Thêm 10 gam 

dung dịch H2SO4 9,8% vào dung dịch B, sau đó thêm tiếp 210 gam dung dịch NaOH 20%. Kết thúc các phản 

ứng, lấy kết tủa thu được nung ở nhiệt độ cao. Khối lượng chất rắn thu được có giá trị gần nhất với 

 A. 8. B. 7. C. 6. D. 5. 

Câu 22. Muối mononatri của amino axit nào sau đây được dùng làm bột ngọt (mì chính)? 

 A. Axit glutamic. B. Alanin. 

 C. Axit amino axetic. D. Lysin. 

Câu 23. Chuẩn bị hai ống nghiệm sạch và tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: 

Bước 1: Cho vào ống nghiệm thứ nhất 2 ml dung dịch saccarozơ 1%, nhỏ thêm 1 giọt dung dịch H2SO4 1M 

rồi đun nóng ống nghiệm từ 2 đến 3 phút, sau đó thêm tiếp 2 giọt dung dịch NaOH 1M và lắc đều.  

Bước 2: Cho vào ống nghiệm thứ hai 2 ml dung dịch AgNO3 1%. Thêm tiếp từng giọt dung dịch NH3 vào 

cho đến khi kết tủa vừa xuất hiện lại tan hết.  

Bước 3: Rót dung dịch ở ống nghiệm thứ nhất sang ống nghiệm thứ hai, lắc đều rồi ngâm ống nghiệm trong 

nước nóng (khoảng 60°C đến 70°C). Để yên một thời gian, quan sát hiện tượng.  

Cho các phát biểu:  

(a) Ở bước 1 có thể thay dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch HCl 2M.  

(b) Ở bước 1 có thể thay dung dịch NaOH 1M bằng dung dịch NaHCO3 1M.  

(c) Ở bước 2 có thể thay dung dịch NH3 bằng dung dịch có tính bazơ như NaOH loãng.  

(d) Ở bước 3 xảy ra phản ứng oxi hóa glucozơ và fructozơ.  

(e) Sau bước 3 trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp kim loại sáng bóng như gương chứng tỏ saccarozơ có 

phản ứng tráng bạc.  

Số phát biểu đúng là 

 A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 

Câu 24. Điện phân 600 ml dung dịch X chứa đồng thời NaCl 0,5M và CuSO4 aM (điện cực trơ, màng ngăn 

xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) đến khi thu 

được dung dịch Y có khối lượng giảm 24,25 gam so với khối lượng dung dịch X ban đầu thì ngừng điện phân. 

Nhúng một thanh sắt nặng 150 gam vào dung dịch Y đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy thanh kim 

loại ra, rửa sạch, làm khô cân được 150,4 gam (giả thiết toàn bộ lượng kim loại tạo thành đều bám vào thanh 

sắt và không có sản phẩm khử của S+6 sinh ra). Giá trị của a là 

 A. 0,75. B. 1,00. C. 0,50. D. 1,50. 

Câu 25. Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều no, đơn chức, mạch hở) và este Z tạo ra từ X và Y. 

Đốt cháy hoàn toàn 27 gam M rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư, xuất hiện 

110 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 71,8 gam. Nếu cho 27 gam M phản ứng vừa đủ với 250ml dung dịch 

NaOH 1M, thu được 24 gam muối và 11,2 gam ancol Y. Cho m gam ancol Y phản ứng với CuO nung nóng, 

sau một thời gian thu được (m + 1,6) gam hỗn hợp A gồm anđehit, ancol dư và nước. Cho A phản ứng với 

lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, kết thúc phản ứng sinh ra bao nhiêu gam kết tủa bạc? 

 A. 21,6. B. 43,2. C. 32,4. D. 54,0. 

Câu 26. Hoà tan hoàn toàn 1,68 gam Fe bằng dung dịch HNO3 dư thu được x mol NO2 (là sản phẩm khử duy 

nhất của N+5). Giá trị của x là 

 A. 0,06. B. 0,08. C. 0,09. D. 0,05. 
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Câu 27. Chất hữu cơ E mạch hở có công thức phân tử C8H12O7. Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ 

lệ mol: 

E + 3NaOH 
ot  X + Y + Z + T + H2O 

X + NaOH 
oCaO, t  CH4 + Na2CO3 

Y + 2NaOH 
oCaO, tCH4 + 2Na2CO3 

T + 4AgNO3 + NH3 + 2H2O 
ot  (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3 

Biết E, X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ khác nhau và Z là chất hữu cơ chỉ chứa nhóm chức ancol. Cho các 

nhận định sau: 

(a) X và Y có cùng số nguyên tử cacbon. 

(b) T phản ứng với Na sủi bọt khí H2. 

(c) Có hai công thức cấu tạo phù hợp với chất E. 

(d) Z được tạo thành trực tiếp từ etilen bằng một phản ứng. 

(e) Dung dịch nước của T được gọi là fomon. 

Số nhận định đúng là 

 A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. 

Câu 28. Kim loại kiềm thổ tan trong nước ở điều kiện thường tạo dung dịch kiềm là? 

 A. Ca. B. Be. C. Mg. D. Na. 

Câu 29. Đốt cháy hoàn toàm m gam hỗn hợp gồm: glucozo, fructozo và andehit fomic cần vừa đủ 0,4 mol khí 

O2. Mặt khác cũng m gam hỗn hợp đó tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 43,2 gam Ag. 

Phần trăm khối lượng của andehit fomic trong m gam hỗn hợp là 

 A. 4,00%. B. 18,20%. C. 66,67%. D. 11,11%. 

Câu 30. X có công thức C4H14O3N2. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được hỗn hợp Y gồm 

2 khí ở điều kiện thường và đều có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là 

 A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 31. Cho các chất mạch hở: X là axit cacboxylic không no, mạch cacbon không phân nhánh và có hai liên 

kết π trong phân tử; Y và Z là hai axit cacboxylic no, đơn chức; T là ancol no, ba chức; E là este tạo bởi T và 

X, Y, Z. Hỗn hợp M gồm X và E. Biết: 

– Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp M thu được a gam CO2 và (a – 4,62) gam H2O. 

– Cho m gam M vào dung dịch KOH dư đun nóng nhẹ sau phản ứng hoàn toàn thấy có 0,04 mol KOH phản 

ứng. 

– Mặt khác, cho 13,2 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH khi đun nóng nhẹ, thu được hỗn hợp muối 

khan A. Đốt cháy hết A bằng khí O2 dư thu được 0,4 mol CO2 và 14,24 gam gồm Na2CO3 và H2O. 

Phần trăm khối lượng chất E trong hỗn hợp M gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 74,00%. B. 82,00%. C. 75,00%. D. 36,00%. 

Câu 32. Một số hợp chất hữu cơ mạch hở, thành phần chứa C, H, O và có khối lượng phân tử 60 u. Trong các 

chất trên, số chất tác dụng với Na là 

 A. 4. B. 3. C. 2. D. 5. 

Câu 33. Cứ 9,98 gam cao su buna-S phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 8,0 gam Br2/CCl4. Tỉ lệ số mắt xích 

butadien với stiren là 

 A. 1:1. B. 5:7. C. 2:3. D. 3:4. 

Câu 34. Hỗn hợp A gồm một axit đơn chức, một ancol đơn chức và 1 este đơn chức (các chất trong A đều có 

nhiều hơn 1C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn m gam A rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng dung 

dịch Ca(OH)2 dư thấy có 135 gam kết tủa xuất hiện, đồng thời khối lượng dung dịch giảm 58,5 gam. Biết số 

mol ancol trong m gam A là 0,15. Cho Na dư vào m gam A thấy có 2,8 lít khí (đktc) thoát ra. Mặt khác m gam 

A tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 12 gam NaOH. Cho m gam A vào dung dịch nước brom dư. Phần trăm 

khối lượng của axit trong A là 

 A. 24,58%. B. 23,25%. C. 47,84%. D. 28,9%. 

Câu 35. Polime được sử dụng làm chất dẻo là 

 A. Poli(vinyl xianua). B. Poliisopren. 

 C. Poli(metyl metacrylat). D. Poli(hexametylen ađipamit). 

Câu 36. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. Các kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. 
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 B. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm thổ chỉ tồn tại ở dạng hợp chất. 

 C. Đám cháy nhôm có thể được dập tắt bằng khí cacbonic. 

 D. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ sôi giảm 

dần. 

Câu 37. Lên men dung dịch chứa 562,5 gam glucozơ thu được 115,0 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình 

lên men tạo thành ancol etylic là 

 A. 54%. B. 80%. C. 40%. D. 60%. 

Câu 38. Cho 5,52 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa FeCl3 0,4M và CuCl2 0,6M. Sau một thời 

gian thu được dung dịch X và 4,8 gam rắn Y gồm hai kim loại. Cho dung dịch NaOH dư vào X (không có mặt 

không khí) thu được 21,04 gam kết tủa. Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam Y trong dung dịch HNO3 đặc, nóng (dùng 

dư), thấy thoát ra 0,3 mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Nếu cho dung dịch AgNO3 dư vào X, 

thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 77,52. B. 75,36. C. 71,04. D. 73,20. 

Câu 39. Đốt cháy hoàn toàn 11,25 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, mạch hở (trong phân tử có số C 

nhỏ hơn 4) bằng lượng không khí (chứa 20% thể tích O2 còn lại là N2) vừa đủ thì thu được CO2, H2O và 3,875 

mol N2. Mặt khác, cho 11,25 gam X trên tác dụng với axit nitrơ dư thì thu được khí N2 có thể tích bé hơn 2 lít 

(ở đktc). Amin có lực bazơ lớn hơn trong X là 

 A. Trimetyl amin. B. etyl amin. C. metyl amin. D. Đimetyl amin. 

Câu 40. Một hỗn hợp X gồm hai amino axit A và B có tổng số mol 0,1 mol, chỉ chứa tối đa 2 nhóm COOH  

(cho mỗi axit). Cho 0,1 mol hỗn hợp X tác dụng với 112 ml dung dịch HCl 1M. Sau phản ứng phải dùng 112 

ml dung dịch NaOH 1M để tác dụng hết với HCl dư, 1/2 hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch 

Ba(OH)2 0,6M. Sau khi cô cạn thu được 8,58 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn 1/4 hỗn hợp X và cho sản phẩm 

qua nước vôi trong dư thì thu được 6,5 gam kết tủa. A có số nguyên tử cacbon nhỏ hơn B nhưng chiếm tỉ lệ 

mol lớn hơn B. Phần trăm theo khối lượng của B ban đầu là 

 A. 32,89%. B. 57,24%. C. 67,11%. D. 42,76%. 

Câu 41. Hòa tan hết 19,6 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và CuO bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 1M, thu 

được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch H2S, kết thúc các phản ứng thu được 11,2 gam kết 

tủa. Thể tích dung dịch HCl 1M đã dùng là 

 A. 400 ml. B. 300 ml. C. 615 ml. D. 600 ml. 

Câu 42. Cho từ từ dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch trong ống nghiệm 

 A. chuyển từ màu da cam sang màu xanh. B. chuyển từ màu da cam sang màu vàng. 

 C. chuyển từ màu vàng sang màu da cam. D. chuyển từ màu da cam sang mày tím. 

Câu 43. Dẫn khí than ướt qua m gam hỗn hợp X gồm các chất Fe2O3, CuO, Fe3O4 (có số mol bằng nhau) đun 

nóng thu được 36 gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 11,2 

lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của m là 

 A. 47,2. B. 46,4. C. 54,2. . D. 48,2. 

Câu 44. Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, S, FeS2 và CuS trong đó O chiếm 4,6997% khối lượng. Cho 15,32 gam 

X tác dụng vừa đủ với 0,644 mol H2SO4 đặc (đun nóng) sinh ra 14,504 lít khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất) 

và dung dịch Y. Nhúng thanh Mg dư vào Y sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn lấy thanh Mg ra cân lại 

thấy tăng 5,14 gam (giả sử 100% kim loại sinh ra bám vào thanh Mg). Đốt cháy hoàn toàn 15,32 gam X bằng 

lượng vừa đủ V lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm O2 và O3 tỉ lệ mol 1:1. Giá trị gần nhất của V là 

 A. 3,5. B. 5,3. C. 10,5. D. 4,3. 

Câu 45. Cho các phát biểu sau: 

(1) Các kim loại kiềm đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. 

(2) Các kim loại Mg, Na và Al thường được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. 

(3) Kim loại Mg và K đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag. 

(4) Khi cho 1 mol Mg vào dung dịch chứa 1 mol FeCl3 thu được kim loại Fe. 

(5) Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4 thu khí và kết tủa gồm 2 hợp chất. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. 

Câu 46. Tiến hành các thí nghiệm sau: 
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Thí nghiệm 1: Cho 5 giọt dung dịch CuSO4 5% và khoảng 1 ml dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm. Lắc 

nhẹ, gạn bỏ lớp dung dịch giữ lại kết tủa Cu(OH)2. Rót thêm 2 ml dung dịch glucozơ vào ống nghiệm chứa 

Cu(OH)2, lắc nhẹ. 

Thí nghiệm 2: Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch protein 10% (lòng trắng trứng 10%), 1 ml dung dịch NaOH 

30% và 1 giọt dung dịch CuSO4 2%. Lắc nhẹ ống nghiệm. 

Thí nghiệm 3: Cho một đinh sắt đã cạo sạch gỉ vào ống nghiệm chứa 5 ml dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau 

5 phút lấy đinh sắt ra, thêm từng giọt dung dịch K2Cr2O7 vào dung dịch vừa thu được. 

Cho các phát biểu sau: 

(1) Thí nghiệm 1 chứng tỏ glucozơ có chứa nhiều nhóm OH liền kề. 

(2) Thí nghiệm 2 thu được sản phẩm màu tím. 

(3) Thí nghiệm 3 ion Cr2O7
2- bị khử thành Cr3+.  

(4) Cả ba thí nghiệm đều có sự thay đổi màu sắc. 

(5) Cả ba thí nghiệm đều xảy ra phản ứng oxi hoá - khử. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 5. B. 3. C. 2. D. 4. 

Câu 47. Cho a gam hỗn hợp A gồm Fe2O3, Fe3O4 và Cu vào dung dịch HCl dư, thấy có 0,7 mol axit phản ứng 

và còn lại 0,35a gam chất rắn không tan. Mặt khác, khử hoàn toàn a gam hỗn hợp A bằng H2 dư, thu được 

34,4 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng Cu trong hỗn hợp A gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 25,0%. B. 40,0%. C. 50,0%. D. 16,0%. 

Câu 48. Điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất 100%) 500ml dung dịch X chứa đồng thời CuCl2 0,1M và 

Fe2(SO4)3 0,1M với cường độ dòng điện không đổi 2,68A trong thời gian 1,5 giờ, thu được dung dịch Y. Khối 

lượng dung dịch Y giảm so với khối lượng dung dịch X là bao nhiêu? 

 A. 6,33. B. 4,95. C. 5,55. D. 4,05. 

Câu 49. Cho các chất sau: CO2, NO2, CO, CrO3, P2O5, Al2O3. Có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch 

NaOH loãng ở nhiệt độ thường? 

 A. 4. B. 7. C. 5. D. 6. 

Câu 50. Khi nước thải các nhà máy có chứa nhiều các ion: Cu2+, Fe3+,  Pb2+ 
 
thì có thể xử lí bằng chất nào 

trong các chất sau? 

 A. Phèn chua. B. Muối ăn. C. Giấm ăn. D. Vôi tôi. 

 

------ HẾT ------ 

 


